
1 B1-001 166245 Trần Thái An 09/05/1998 Kiên Giang DH16DUO02 07/10/2022 08/10/2022

2 B1-002 166416 Đặng Lê Phước Hoài Ân 07/05/1996 Vĩnh Long DH16LKT02 07/10/2022 08/10/2022

3 B1-003 188234 Nguyễn Thế Ân 28/05/2000 Tiền Giang DH18DUO03 07/10/2022 08/10/2022

4 B1-004 190599 Đặng Văn Anh 10/09/2001 Cà Mau DH19CNT01 07/10/2022 08/10/2022

5 B1-005 188330 Lê Tú Anh 15/11/2000 Hà Tĩnh DH18DUO03 07/10/2022 08/10/2022

6 B1-006 199536 Trần Nguyễn Minh Anh 16/05/2001 Kiên Giang DH19LUA02 07/10/2022 08/10/2022

7 B1-007 188359 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/11/2000 Tiền Giang DH18TCN01 07/10/2022 08/10/2022

8 B1-008 190546 Lê Thị Như Băng 17/11/2001 Sóc Trăng DH19QTD01 07/10/2022 08/10/2022

9 B1-009 2010467 Nguyễn Như Băng 27/10/2001 Cà Mau DH20YKH06 07/10/2022 08/10/2022

10 B1-010 180657 Tô Sĩ Bằng 28/09/2000 Hậu Giang DH18OTO02 07/10/2022 08/10/2022

11 B1-011 192011 Lăng Nguyễn Quốc Bảo 19/02/2001 Đồng Tháp DH19YKH03 07/10/2022 08/10/2022

12 B1-012 191568 Trịnh Văn Bảo 25/05/2000 An Giang DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

13 B1-013 188661 Chung Thái Bình 19/06/2000 Cần Thơ DH18QTK03 07/10/2022 08/10/2022

14 B1-014 180738 Thị Bích Châm 22/12/2000 Bạc Liêu DH18LUA01 07/10/2022 08/10/2022

15 B1-015 191157 Nguyễn Cẩm Chân 13/07/2001 Cà Mau DH19KTO01 07/10/2022 08/10/2022

16 B1-016 177158 Trương Hoàng Chơn 04/01/1999 Kiên Giang DH17OTO01 07/10/2022 08/10/2022

17 B1-017 180929 Nguyễn Sin Cô 11/08/2000 Cà Mau DH18LKT01 07/10/2022 08/10/2022

18 B1-018 189121 Trần Thị Huyền Cơ 00/00/1999 Đồng Tháp DH18DUO06 07/10/2022 08/10/2022

19 B1-019 191765 Phạm Thị Kim Cương 08/12/2001 Cần Thơ DH19XET02 07/10/2022 08/10/2022

20 B1-020 180288 Võ Quốc Cường 23/12/2000 Vĩnh Long DH18XDU01 07/10/2022 08/10/2022

21 B1-021 166083 Vũ Quốc Đại 26/09/1998 Cần Thơ DH16XDU01 07/10/2022 08/10/2022

22 B1-022 188174 Trương Minh Đang 26/09/2000 Cà Mau DH18HAY01 07/10/2022 08/10/2022

23 B1-023 199060 Hồ Hải Đăng 04/08/2001 Kiên Giang DH19OTO09 07/10/2022 08/10/2022

24 B1-024 189420 Lưu Ngọc Đào 01/02/2000 An Giang DH18QTK02 07/10/2022 08/10/2022

25 B1-025 191405 Võ Anh Đào 08/11/2001 Kiên Giang DH19XET02 07/10/2022 08/10/2022

26 B1-026 188153 Bùi Phan Tấn Đạt 02/07/2000 Trà Vinh DH18CNT01 07/10/2022 08/10/2022

27 B1-027 199040 Trần Khả Di 26/03/2001 Cà Mau DH19QTD04 07/10/2022 08/10/2022

28 B1-028 180814 Lê Hữu Điền 29/09/2000 Cà Mau DH18QLT01 07/10/2022 08/10/2022

29 B1-029 1810284 Trần Dư Trầm Doanh 19/03/2000 Cần Thơ DH18LKT02 07/10/2022 08/10/2022

30 B1-030 189667 Phan Thị Thùy Dương 24/12/2000 Cần Thơ DH18KTO02 07/10/2022 08/10/2022
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31 B1-031 209991 Đoàn Bá Duy 12/08/2002 Cần Thơ DH20YKH05 07/10/2022 08/10/2022

32 B1-032 190756 Nguyễn Văn Tuấn Duy 25/04/2001 Bến Tre DH19XET01 07/10/2022 08/10/2022

33 B1-033 188347 Phan Anh Duy 09/06/2000 Cà Mau DH18XDU01 07/10/2022 08/10/2022

34 B1-034 188452 Nguyễn Thị Hồng Gấm 07/02/2000 Đồng Tháp DH18CNT01 07/10/2022 08/10/2022

35 B1-035 189713 Nguyễn Hoàng Giang 05/04/2000 Đồng Tháp DH18LUA02 07/10/2022 08/10/2022

36 B1-036 199346 Phan Thanh Giang 20/03/2001 An Giang DH19OTO09 07/10/2022 08/10/2022

37 B1-037 201025 Bùi Gia Hân 10/09/2002 Kiên Giang DH20QTS02 07/10/2022 08/10/2022

38 B1-038 203650 Lê Thị Kim Hân 30/11/2002 Cần Thơ DH20YKH04 07/10/2022 08/10/2022

39 B1-039 188173 Nguyễn Thị Ngọc Hân 25/04/2000 Kiên Giang DH18QHC01 07/10/2022 08/10/2022

40 B1-040 188325 Trần Thị Trúc Hằng 20/09/2000 Cần Thơ DH18DUO03 07/10/2022 08/10/2022

41 B1-041 188934 Phan Anh Hào 21/05/2000 Cần Thơ DH18CNT01 07/10/2022 08/10/2022

42 B1-042 150663 Ngô Thị Diệu Hiền 25/10/1982
Tp. Hồ Chí 

Minh
DH15DUO01 07/10/2022 08/10/2022

43 B1-043 191456 Huỳnh Trung Học 22/01/1997 Kiên Giang DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

44 B1-044 192214 Trương Thành Học 28/12/2000 Bạc Liêu DH19OTO07 07/10/2022 08/10/2022

45 B1-045 200620 Lê Quang Huy 17/08/2002 Hậu Giang DH20YKH01 07/10/2022 08/10/2022

46 B1-046 202135 Võ Trọng Huyền 12/11/2001 Bến Tre DH20TCN02 07/10/2022 08/10/2022

47 B1-047 176707 Nguyễn Minh Kha 15/12/1999 Cà Mau DH17KTR01 07/10/2022 08/10/2022

48 B1-048 190415 Nguyễn Văn Kha 09/10/2001 Kiên Giang DH19OTO02 07/10/2022 08/10/2022

49 B1-049 191306 Ông Tuyết Kha 01/01/2001 Bạc Liêu 19QTK-TT 07/10/2022 08/10/2022

50 B1-050 190206 Trần Hoàng Kha 11/11/2001 Bạc Liêu DH19OTO01 07/10/2022 08/10/2022

51 B1-051 2010235 Nguyễn Việt Khải 28/10/2002 Bạc Liêu DH20YKH02 07/10/2022 08/10/2022

52 B1-052 192056 Võ Quốc Khải 20/11/2001 Kiên Giang DH19OTO07 07/10/2022 08/10/2022

53 B1-053 2010096 Bùi Văn Khang 07/07/2002 Sóc Trăng DH20TCN02 07/10/2022 08/10/2022

54 B1-054 190504 Lâm Khang 01/11/2000 Bạc Liêu DH19QTD01 07/10/2022 08/10/2022

55 B1-055 201858 Ngũ Thượng Khang 18/11/2002 Cần Thơ 20CKO-TT 07/10/2022 08/10/2022

56 B1-056 180195 Nguyễn Phúc Khang 17/11/2000 Vĩnh Long DH18TIN01 07/10/2022 08/10/2022

57 B1-057 191656 Nguyễn Duy Khánh 01/02/2001 Cà Mau DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

58 B1-058 2010250 Nguyễn Quốc Khánh 09/06/1998 Kiên Giang DH20YKH06 07/10/2022 08/10/2022

59 B1-059 177210 Nguyễn Anh Khoa 19/11/1999 Cà Mau DH17QHC01 07/10/2022 08/10/2022

60 B1-060 1421103764 Nguyễn Đăng Khoa 01/01/1996 Cà Mau DH14DUO06 07/10/2022 08/10/2022



Ngày sinh Nơi sinh Lớp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 08/10/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 01/10/2022

STT SỐ BD MSSV Họ và Tên
Ngày KT
(N-Đ-V)

Ngày KT
(Nói)

61 B1-061 200381 Nguyễn Thị Hoàng Khoa 06/05/2002 Cần Thơ DH20QTD01 07/10/2022 08/10/2022

62 B1-062 180583 Trần Huỳnh Đăng Khoa 28/04/2000 Vĩnh Long DH18HAY01 07/10/2022 08/10/2022

63 B1-063 192493 Vũ Đăng Khoa 19/09/2001 Sóc Trăng DH19LUA02 07/10/2022 08/10/2022

64 B1-064 192511 Đinh Tường Khôi 01/01/2001 Cần Thơ DH19YKH03 07/10/2022 08/10/2022

65 B1-065 190185 Phạm Minh Khương 15/09/2001 Sóc Trăng DH19QTK01 07/10/2022 08/10/2022

66 B1-066 180424 Hồ Văn Kiên 02/10/2000 Sóc Trăng DH18OTO01 07/10/2022 08/10/2022

67 B1-067 190567 Đặng Anh Kiệt 07/04/2001 Tiền Giang DH19TIN01 07/10/2022 08/10/2022

68 B1-068 177560 Khưu Tuấn Kiệt 01/06/1999 Cà Mau DH17XDU01 07/10/2022 08/10/2022

69 B1-069 201265 Nguyễn Thái Kiệt 06/09/2002 An Giang DH20TIN02 07/10/2022 08/10/2022

70 B1-070 192125 Phạm Tuấn Kiệt 04/05/2001 Tiền Giang DH19QTK05 07/10/2022 08/10/2022

71 B1-071 199443 Phạm Tường Lê 06/01/2001 An Giang DH19QTD04 07/10/2022 08/10/2022

72 B1-072 188479 Bùi Thị Linh 02/01/1999 Kiên Giang DH18DUO04 07/10/2022 08/10/2022

73 B1-073 201441 Nguyễn Thị Trúc Linh 05/08/2002 Vĩnh Long DH20QTD01 07/10/2022 08/10/2022

74 B1-074 176817 Bùi Phúc Lộc 08/03/1999 Đồng Tháp DH17KTR01 07/10/2022 08/10/2022

75 B1-075 192115 Hồ Thanh Lộc 19/01/2001 Bến Tre DH19QTK05 07/10/2022 08/10/2022

76 B1-076 176453 Nguyễn Thành Lộc 24/04/1999 Đồng Tháp DH17TIN02 07/10/2022 08/10/2022

77 B1-077 180922 Trương Phú Lộc 25/12/2000 An Giang DH18XDU01 07/10/2022 08/10/2022

78 B1-078 191949 Huỳnh Hửu Lợi 24/07/2001 Kiên Giang DH19OTO06 07/10/2022 08/10/2022

79 B1-079 192176 Phạm Hữu Luân 28/09/2001 Long An DH19OTO07 07/10/2022 08/10/2022

80 B1-080 200253 Lâm Thị Trúc Ly 21/10/2001 00/01/1900 DH20QTD01 07/10/2022 08/10/2022

81 B1-081 190081 Trương Chúc Ly 11/04/2000 Cà Mau DH19XET01 07/10/2022 08/10/2022

82 B1-082 190174 Lê Thị Huỳnh Mai 08/07/2001 Hậu Giang DH19QTK01 07/10/2022 08/10/2022

83 B1-083 180859 Nguyễn Thanh Mai 08/06/2000 Cà Mau DH18XET01 07/10/2022 08/10/2022

84 B1-084 180484 Trần Ngọc Mẫn 04/03/2000 Cần Thơ DH18CNT01 07/10/2022 08/10/2022

85 B1-085 192335 Đào Đức Mạnh 09/02/2001 Tây Ninh DH19YKH03 07/10/2022 08/10/2022

86 B1-086 190635 Phan Lê Minh 26/09/2001 Đồng Tháp DH19TCN01 07/10/2022 08/10/2022

87 B1-087 180455 Trình Nguyễn Kim Minh 13/10/2000 An Giang DH18DUO01 07/10/2022 08/10/2022

88 B1-088 2010310 Trần Trung Nam 25/10/2002 Cần Thơ DH20YKH06 07/10/2022 08/10/2022

89 B1-089 199245 Bùi Thị Thảo Ngân 30/08/2001 Hậu Giang DH19QTD04 07/10/2022 08/10/2022

90 B1-090 190760 Nguyễn Thị Ngân 07/01/2001 Cà Mau DH19TCN01 07/10/2022 08/10/2022
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91 B1-091 177640 Phạm Vũ Hiếu Ngân 17/07/1999 DH17DUO02 07/10/2022 08/10/2022

92 B1-092 190697 Lê Hoàng Nghĩa 29/12/2001 Cà Mau DH19TCN01 07/10/2022 08/10/2022

93 B1-093 176166 Lưu Trọng Nghĩa 17/09/1999 Đồng Tháp DH17XET02 07/10/2022 08/10/2022

94 B1-094 190804 Đoàn Thị Thúy Ngọc 21/06/2001 Sóc Trăng DH19CNT01 07/10/2022 08/10/2022

95 B1-095 189306 Trần Thái Ngọc 08/05/1999 Bạc Liêu DH18KTO02 07/10/2022 08/10/2022

96 B1-096 189112 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07/04/1998 Cần Thơ DH18DUO01 07/10/2022 08/10/2022

97 B1-097 192529 Nguyễn Trung Nguyên 20/09/2000 Bạc Liêu DH19OTO08 07/10/2022 08/10/2022

98 B1-098 1421415146 Huỳnh Nhã 25/03/1996 Cần Thơ DH14LKT02 07/10/2022 08/10/2022

99 B1-099 180864 Nguyễn Thanh Nhân 02/09/2000 An Giang DH18XDU01 07/10/2022 08/10/2022

100 B1-100 178327 Thái Thiện Nhân 26/10/1999 Hậu Giang DH17QTK01 07/10/2022 08/10/2022

101 B1-101 201072 Đỗ Nguyễn Bảo Nhi 15/04/2002 An Giang DH20QTS02 07/10/2022 08/10/2022

102 B1-102 191486 Huỳnh Văn Non 26/11/2000 Cà Mau DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

103 B1-103 189839 Nguyễn Thị Kiều Oanh 02/01/2000 Tiền Giang DH18LKT02 07/10/2022 08/10/2022

104 B1-104 176959 Tiêu Chí Phải 01/01/1998 Cà Mau DH17OTO02 07/10/2022 08/10/2022

105 B1-105 2010350 Tô Hoàng Đại Phi 07/05/2002 Kiên Giang DH20YKH06 07/10/2022 08/10/2022

106 B1-106 180344 Nguyễn Quốc Phiên 20/04/2000 Cà Mau 18CKO-TT 07/10/2022 08/10/2022

107 B1-107 166855 Phan Hoài Phong 29/09/1998 Cần Thơ DH16XDU01 07/10/2022 08/10/2022

108 B1-108 190304 Nguyễn Hữu Phú 07/11/2001 Tiền Giang DH19TIN01 07/10/2022 08/10/2022

109 B1-109 190061 Quách Ngọc Phúc 21/11/2001 Cà Mau DH19XET01 07/10/2022 08/10/2022

110 B1-110 2010036 Võ Văn Phúc 14/05/2002 Kiên Giang DH20YKH05 07/10/2022 08/10/2022

111 B1-111 198983 Phạm Anh Phụng 24/03/2001 Sóc Trăng DH19OTO09 07/10/2022 08/10/2022

112 B1-112 189813 Phạm Nguyễn Yến Phương 14/10/2000 Kiên Giang DH18KTO02 07/10/2022 08/10/2022

113 B1-113 188179 Lâm Bình Quan 16/03/2000 Trà Vinh DH18OTO04 07/10/2022 08/10/2022

114 B1-114 188233 Nguyễn Minh Quân 26/05/2000 Trà Vinh DH18OTO04 07/10/2022 08/10/2022

115 B1-115 188108 Đồng Quang Qúy 09/09/1999 Bến Tre DH18HAY01 07/10/2022 08/10/2022

116 B1-116 192447 Nguyễn Thị Thảo Quyên 08/08/2000 Kiên Giang DH19QTD04 07/10/2022 08/10/2022

117 B1-117 2010131 Danh HoàNg Nguyên Sang 15/03/2002 Kiên Giang DH20YKH05 07/10/2022 08/10/2022

118 B1-118 190145 Nguyễn Thanh Sang 06/03/2001 An Giang DH19OTO01 07/10/2022 08/10/2022

119 B1-119 2010186 Trịnh Văn Sịl 10/02/2002 Kiên Giang DH20YKH05 07/10/2022 08/10/2022

120 B1-120 201264 Huỳnh Hoàng Thái 04/05/2002 Bến Tre DH20YKH01 07/10/2022 08/10/2022
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121 B1-121 189419 Phạm Mã Thanh Thanh 04/03/2000 Cà Mau DH18LKT02 07/10/2022 08/10/2022

122 B1-122 200683 Huỳnh Đức Thành 07/01/2002 Kiên Giang DH20YKH01 07/10/2022 08/10/2022

123 B1-123 191574 Lê Đình Thành 12/01/2001 An Giang DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

124 B1-124 198975 Cao Ngô Như Thảo 14/04/2001 Hậu Giang DH19LUA02 07/10/2022 08/10/2022

125 B1-125 189915 Lê Thị Thảo 28/08/1998 An Giang DH18LKT02 07/10/2022 08/10/2022

126 B1-126 176952 Nguyễn Thị Yến Thảo 02/02/1999 Kiên Giang DH17LUA01 07/10/2022 08/10/2022

127 B1-127 199546 Nguyễn Hữu Thiện 16/01/2001 Cà Mau DH19LUA01 07/10/2022 08/10/2022

128 B1-128 201835 Nguyễn Công Thịnh 28/02/2002 Kiên Giang DH20XDU01 07/10/2022 08/10/2022

129 B1-129 180868 Nguyễn Thị Hồng Thơ 12/01/2000 Vĩnh Long DH18KTO01 07/10/2022 08/10/2022

130 B1-130 189623 Danh Thị Anh Thư 23/04/2000 Sóc Trăng DH18LKT02 07/10/2022 08/10/2022

131 B1-131 203824 Đỗ Thị Minh Thư 23/11/2002 Bạc Liêu DH20YKH04 07/10/2022 08/10/2022

132 B1-132 192057 Huỳnh Anh Thư 23/06/2001 Kiên Giang DH19LUA02 07/10/2022 08/10/2022

133 B1-133 180757 Nguyễn Thị Minh Thư 16/01/2000 An Giang DH18DUO05 07/10/2022 08/10/2022

134 B1-134 191676 Thái Thới Thuận 19/03/2001 Sóc Trăng DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

135 B1-135 192469 Võ Minh Thuận 05/04/2001 Cần Thơ DH19OTO08 07/10/2022 08/10/2022

136 B1-136 201403 Nguyễn Thị Diễm Thúy 12/05/2002 Cần Thơ DH20QTS02 07/10/2022 08/10/2022

137 B1-137 189437 Võ Ngọc Tiên 05/07/2000 Cần Thơ DH18QTK01 07/10/2022 08/10/2022

138 B1-138 180407 Huỳnh Trung Tín 12/03/2000 Vĩnh Long DH18TIN01 07/10/2022 08/10/2022

139 B1-139 188520 Nguyễn Quốc Toàn 09/03/2000 Hậu Giang DH18XDU01 07/10/2022 08/10/2022

140 B1-140 180423 Đào Khương Tòng 28/09/2000 Sóc Trăng DH18TIN01 07/10/2022 08/10/2022

141 B1-141 188755 Đặng Khánh Trâm 15/06/2000 Kiên Giang DH18QLT01 07/10/2022 08/10/2022

142 B1-142 180863 Trần Thị Bích Trâm 09/12/2000 Vĩnh Long DH18KTO01 07/10/2022 08/10/2022

143 B1-143 199729 Thái Ngọc Trân 06/12/2001 Cà Mau DH19YKH05 07/10/2022 08/10/2022

144 B1-144 180365 Điệp Thảo Trang 16/04/2000 Cà Mau DH18QTD01 07/10/2022 08/10/2022

145 B1-145 189057 Lâm Thùy Trang 03/07/2000 Đồng Tháp DH18LKT02 07/10/2022 08/10/2022

146 B1-146 2010141 Tăng Nguyễn Thiên Trang 02/11/2002 Hậu Giang DH20QTS02 07/10/2022 08/10/2022

147 B1-147 1810137 Nguyễn Công Trí 25/05/2000
Quảng 

Nam
DH18HAY01 07/10/2022 08/10/2022

148 B1-148 151346 Văn Minh Trí 05/04/1996 Bến Tre DH15QLD01 07/10/2022 08/10/2022

149 B1-149 191572 Dương Hòa Triết 01/01/2001 An Giang DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

150 B1-150 199240 Nguyễn Thị Hồng Trinh 10/03/2001 Vĩnh Long DH19TCN02 07/10/2022 08/10/2022
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Thời gian dự kiểm tra: 06 - 08/10/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 01/10/2022

STT SỐ BD MSSV Họ và Tên
Ngày KT
(N-Đ-V)

Ngày KT
(Nói)

151 B1-151 191472 Huỳnh Nhật Trọng 26/08/2001 Cần Thơ DH19OTO05 07/10/2022 08/10/2022

152 B1-152 190221 Nguyễn Trần Diệu Trúc 06/10/2001 Kiên Giang DH19TCN01 07/10/2022 08/10/2022

153 B1-153 191288 Nguyễn Bảo Trung 23/08/2001 Cà Mau 19QTK-TT 07/10/2022 08/10/2022

154 B1-154 192287 Lê Nhựt Trường 12/07/2001 An Giang DH19OTO07 07/10/2022 08/10/2022

155 B1-155 177629 Phan Anh Tú 20/04/1999 Kiên Giang DH17XDU01 07/10/2022 08/10/2022

156 B1-156 177142 Võ Hiệp Tuyền 01/10/1999 Cà Mau DH17LUA01 07/10/2022 08/10/2022

157 B1-157 191366 Lê Trọng Văn 20/12/2001 Kiên Giang DH19TCN01 07/10/2022 08/10/2022

158 B1-158 200232 Trần Thảo Văn 26/07/2002 Cà Mau DH20YKH01 07/10/2022 08/10/2022

159 B1-159 199492 Đặng Tường Vi 30/04/2001 Cà Mau DH19XET02 07/10/2022 08/10/2022

160 B1-160 190196 Tôn Huyền Vi 15/10/1999 Cà Mau DH19QTK01 07/10/2022 08/10/2022

161 B1-161 209714 Cao Nguyễn Thế Vinh 01/11/2002 Trà Vinh DH20YKH04 07/10/2022 08/10/2022

162 B1-162 201091 Lê Thanh Vĩnh 03/01/2001 Kiên Giang DH20QTD01 07/10/2022 08/10/2022

163 B1-163 190509 Huỳnh Vy 25/01/2001 00/01/1900 DH19QTD01 07/10/2022 08/10/2022

164 B1-164 191404 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 11/04/2001 Long An DH19LUA01 07/10/2022 08/10/2022

165 B1-165 203830 Nguyễn Kim Yến 30/07/1997 An Giang DH20YKH04 07/10/2022 08/10/2022

166 B1-166 190658 Nguyễn Thị Hải Yến 05/06/2001 00/01/1900 DH19KTO01 07/10/2022 08/10/2022


